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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk217118348]Câu 1. Trong phân tử NH3, nitrogen có số oxi hóa -3 là số oxi hóa
   A. trung gian của nitrogen nên NH3 thể hiện tính khử và tính oxi hóa.
   B. cao nhất của nitrogen nên NH3 chỉ thể hiện tính oxi hóa.
   C. thấp nhất của nitrogen nên NH3 chỉ thể hiện tính base.
   D. thấp nhất của nitrogen nên NH3 chỉ thể hiện tính khử.
Câu 2. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?
	 A. NH4HCO3.
	 B. (NH4)2SO4.
	 C. NH4NO2.
	 D. CaCO3.


Câu 3. Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta dùng phương pháp chiết để tách riêng lớp tinh dầu ra khỏi nước. Phát biểu không đúng là?
   A. Khối lượng riêng của tinh dầu sả nhẹ hơn nước.
   B. Hỗn hợp thu được tách thành hai lớp.
   C. Tinh dầu nặng hơn nước nên nằm phía dưới.
   D. Lớp trên là tinh dầu sả, lớp dưới là nước.
Câu 4. Công thức phân tử cho biết
   A. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
   B. sự phân bố các nguyên tử trong không gian.
   C. tỉ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
   D. trật tự liên kết giữa các nguyên tử.
Câu 5. Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen
   A. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
   B. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí.
   C. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.
   D. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
Câu 6. Phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất rắn dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ là
	 A. sắc kí cột.
	 B. phương pháp kết tinh.

	 C. phương pháp chiết.
	 D. phương pháp chưng cất.



Câu 7. Theo  thuyết Bronsted – Lowry thì trong cân bằng chất đóng vai trò base là
	 A. NH3.
	
 B. .
	 C. H2O.
	 D. OH-.


Câu 8. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa acid, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa acid?
	 A. NH3 và HCl.
	 B. SO2 và NO2.
	 C. H2S và N2.
	 D. CO2 và O2.


Câu 9. Chiết là phương pháp dùng một dung môi thích hợp hòa tan chất cần tách chuyển sang pha lỏng (gọi là dịch chiết) và chất này được tách ra khỏi hỗn hợp các chất còn lại. Tách lấy dịch chiết, giải phóng dung môi sẽ thu được
	 A. hỗn hợp ban đầu.
	 B. hợp chất khí.
	 C. chất cần chiết.
	 D. các chất còn lại.


Câu 10. Ở điều kiện thường alkane nào sau đây ở thể lỏng?
	 A. C6H14.
	 B. C4H10.
	 C. C2H6.
	 D. C3H8.


Câu 11. Để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn, người ta dùng
	 A. phương pháp chưng cất.
	 B. phương pháp kết tinh.

	 C. phương pháp chiết.
	 D. sắc kí cột.


Câu 12. Số liên kết cho – nhận trong phân tử HNO3 là
	 A. 1.
	 B. 3.
	 C. 2.
	 D. 0.



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. (1,0 điểm) Cho các phát biểu sau:
   a) Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gây ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.
   b) C3H8, CCl4, CF2 = CF2 , C2H5OH đều là dẫn xuất của hydrocarbon.
   c) Các chất CH4, CH2=CH2, C6H6 đều là hydrocarbon.
   d) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, các muối carbonate, các hợp chất cyanide, các carbide,…).
Câu 2. (1,0 điểm) Cho ba hydrocarbon có công thức cấu tạo sau:
[image: 1]
   a) Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm −CH2−, nhưng có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.
   b) Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo hóa trị và không theo một trật tự nhất định.
   c) X và Y là đồng phân mạch carbon.
   d) X và Z không phải là đồng đẳng.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) : Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. (0,5 điểm)
Cho các thí nghiệm sau: 
(a) Quá trình làm muối ăn từ nước biển.
(b) Quá trình làm đường phèn từ nước mía.
[bookmark: _Hlk217119453](c) Nấu rượu sau khi ủ men rượu từ tinh bột hoặc cellulose.
(d) Ngâm hoa quả làm siro.
[bookmark: _heading=h.2et92p0](c) Giã cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.
Hãy cho biết bao nhiêu trường hợp sử dụng phương pháp kết tinh?
Câu 2. (0,5 điểm)  Trong phòng thí nghiệm khi cho Cu phản ứng với H₂SO₄ đặc, nóng, dư cần lượng khí SO₂ sinh ra không vượt quá 0,2479 lít (đkc). Tính khối lượng Cu tối đa (g) được phép sử dụng. (Không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)
Câu 3. (0,5 điểm)  Cho các cân bằng sau:

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
Nếu tăng áp suất thì có bao nhiêu cân bằng bị chuyển dịch theo chiều thuận? 
[bookmark: _Hlk216880296]Câu 4. (0,5 điểm) Cho các phát biểu về alkane:
(a) Trong phân tử alkane chỉ chứa liên kết đơn.
(b) Chỉ có các alkane là chất khí ở điều kiện thường mới được sử dụng làm nhiên liệu.
(c) Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.
(d) Từ methane đến butane nhiệt độ sôi tăng dần do khối lượng phân tử và tương tác van der waals tăng dần.

(e) Công thức chung của alkane là CxH2x+2, với x  1.
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu ở trên?


Phần IV. Tự luận (3,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
[bookmark: _Hlk216880673][bookmark: _Hlk216958422]Câu 1. (0,5 điểm) Nêu khái niệm pH. Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất đo được giá trị pH là 4,52. Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính?
[bookmark: _Hlk216881733]Câu 2. (0,5 điểm) Nêu những nguồn phát thải sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên và tác hại của sulfur dioxide.
Câu 3. (1,0 điểm) Capsaicin là chất tạo nên vị cay của quả ớt. Capsaicin có công dụng trị bệnh được dùng nhiều trong y học, có thể kết hợp capsaicin với một số chất khác để trị các bệnh nhức mỏi, sưng trặc gân, đau bụng, đau răng, nhức đầu, sưng cổ họng, tê thấp, thần kinh,… Khi phân tích định lượng capsaicin thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 70,13%; %H = 9,09%; %O = 20,78%. Tìm công thức phân tử của capsaicin, biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của capsaicin là 154.
Câu 4. (1,0 điểm) Cho biết để đưa 1 gam nước lên 10C thì cần 4,184 J. Muốn đun sôi 1 lít nước từ 250C đến 1000C thì cần đốt bao nhiêu lít khí butane (gas đun bếp) ở đkc, biết rằng 1 mol butan cháy tỏa ra 2807,2 kJ (khối lượng riêng của nước là 1g/ml)?
[bookmark: _Hlk211756117]Không yêu cầu học sinh khuyết tật làm câu 3, câu 4 phần tự luận. 

-- Hết --
Mã đề 0301	Trang Seq/Seq
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